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7.85.09.610.002/10/2003AnhNguyễn Thị Minh03122110011

8.47.09.210.028/04/2002AnhNguyễn Thị Ngọc03122110022

8.38.08.110.018/10/2003BảoPhan Hoài03122110033

6.85.08.27.001/02/2003BăngNguyễn Vương Tiểu03122110044

7.15.08.210.007/06/2003ChâuLâm Thị Kim03122110055

6.35.06.510.007/07/2003ChúcNguyễn Thị Thanh03122110066

8.17.08.510.014/10/2003CườngTrần Cao03122110077

3.40.06.13.004/02/2001DiễmNguyễn Thị03122110088

7.46.08.010.012/06/2003DĩNguyễn Trần03122110099

0.00.00.00.015/04/2003DuyHuỳnh Nguyễn Anh031221101010

7.99.06.510.020/12/2003DuyLê Tấn031221101111

9.19.08.910.010/12/2003DươngPhạm Hải031221101212

7.46.08.010.023/01/2003ĐàoNguyễn Thị Kim031221101313

7.46.08.010.021/11/2000ĐạtNguyễn Phạm Minh031221101414

8.47.09.110.028/09/2003ĐạtNguyễn Thành031221101515

6.75.07.410.024/04/2003GiangPhạm Thị Ngọc031221101616

7.68.06.810.022/03/2003HạLê Thị Minh031221101717

6.63.08.710.019/01/2000HânVõ Ngọc031221101818

8.99.08.510.015/10/2003HiênLê Kim031221101919

8.07.08.410.030/12/2003HuyHuỳnh Quốc031221102020

0.40.00.04.002/06/2002KhangPhạm Duy031221102121

4.80.07.610.023/07/2003KiệtNguyễn Tuấn031221102222

7.34.09.410.013/02/2003KimTrần Thị Sao031221102323

8.26.09.610.027/12/2003LinhNguyễn Văn Chí031221102424

6.56.06.77.024/03/2003LongVũ Ngọc031221102525

8.27.08.810.015/07/1994MaiPhan Ngọc031221102626

7.26.07.510.025/01/2003MaiTrần Đỗ Tú031221102727

8.78.09.010.009/09/1996MinhPhạm Hoàng031221102828

6.65.07.110.004/10/2003NgânTrần Thị Tuyết031221103029

8.27.08.710.004/10/2001NgọcLưu Hoài031221103130

7.86.08.810.008/04/2002NhungĐinh Tuyết031221103231

0.00.00.00.011/10/2002NhungNguyễn Thị Cẩm031221103332

6.75.07.410.021/09/2003NhưNguyễn Thị Huỳnh031221103433
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7.18.06.94.014/07/1999NụĐinh Thị031221103534

8.28.08.010.008/03/2002PhụngPhạm Yến031221103835

7.37.06.910.024/08/2003PhươngBùi Thị Mỹ031221103936

8.27.08.810.002/12/2003ThảoHuỳnh Thị Bích031221104137

7.56.08.210.030/08/2003ThảoNgô Thị Thanh031221104238

7.77.07.710.022/08/2003ThảoNguyễn Thị Thanh031221104339

7.06.07.110.031/12/2002ThảoVũ Thanh031221104440

6.55.06.910.024/11/2003ThắmLê Hồng031221104541

7.78.07.67.021/02/2001ThịnhĐặng Xuân031221104642

7.46.07.910.006/04/2003ThọNguyễn Công031221104743

5.93.07.310.025/08/2003ThuyĐoàn Thị Diểm031221104944

6.75.07.410.021/05/2003ThuỷLê Thị Thanh031221105045

7.97.08.210.009/01/2003ThủyNguyễn Hồ Thanh031221105146

4.74.05.91.031/12/2003ThyNguyễn Trần Phương031221105347

7.38.07.25.008/10/2000TiênĐặng Thị Thuỷ031221105448

7.76.08.510.006/09/2003TínLê Trung031221105549

0.00.00.00.013/08/2003TínTrần Quốc031221105650

0.40.00.04.020/04/2002TrangNguyễn Huỳnh Thu031221105751

7.86.08.810.022/08/2003TrangNguyễn Thị Thùy031221105852

8.36.09.810.025/07/2002TrânNguyễn Thị Huyền031221105953

6.65.07.110.030/04/2003TrinhNguyễn Vũ Phương031221106054

6.94.08.610.010/09/2002TrìnhHoàng Khánh031221106155

8.67.09.610.020/11/2003TríDương Phan Đăng031221106256

7.87.08.010.020/09/2003TríNguyễn Minh031221106357

7.26.07.510.029/04/2003TúHuỳnh Thị Cẩm031221106558

7.36.07.710.023/08/2003XuânHuỳnh Thanh031221106659

8.38.08.110.008/03/2002OanhPhạm Yến031221109960

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN
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6(10%)2(3.3%)1(1.7%)11(18.3%)24(40%)15(25%)1(1.7%)60(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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